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CẢNG VỤ HẢNG HẢI QUẢNG BÌNH
	PHÒNG THANH TRA 
 AN TOÀN AN NINH HÀNG HẢI
Mã số: QT.ATANHH.18
Ban hành lần: 04
Ngày ban hành: 10/05/2021

	Tên tài liệu: Quy trình Tạm giữ tàu biển để điều tra tai nạn hàng hải

	Bảng theo dõi sửa đổi

	Lần sửa đổi
	Vị trí
	Nội dung sửa đổi
	Ngày sửa đổi
	Ghi chú

	Lần 03
	Mục 1,2,3,4 và mục 5
	Ban hành theo Nghị định 58/2017/NĐ-CP; Tiêu chuẩn ISO 9001:2015
	10/05/2021
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Phân phối tài liệu

	Giám đốc
	01

	Các Phó Giám đốc
	01

	Phòng Tổ chức hành chính
	01

	Phòng Pháp chế
	01

	Phòng Thanh tra - An toàn, an ninh hàng hải
	01

	Đại diện Cảng vụ hàng hải
	01

	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
	01

	Phê duyệt tài liệu

	Soạn thảo
	Kiểm tra
	Phê duyệt

	?
Chức vụ: P.Trưởng phòng
	?
Chức vụ: Trưởng phòng
	Nguyễn Đức Tùng
Chức vụ: Giám đốc


	                      
CẢNG VỤ HẢNG HẢI QUẢNG BÌNH
	PHÒNG THANH TRA 
 AN TOÀN AN NINH HÀNG HẢI
Mã số: QT.ATANHH.18
Ban hành lần: 04

Ngày ban hành: 10/05/2021

	1.
	NỘI DUNG QUY TRÌNH

	1.1
	Căn cứ pháp lý

	
	- Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015

- Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải

 - Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

	1.2
	Điều kiện thực hiện

	
	Tạm giữ tàu biển đang trong quá trình điều tra tai nạn hàng hải mà việc tạm giữ là cần thiết để phục vụ công tác điều tra.

	1.3
	Cách thức thực hiện

	
	Thực hiện theo Quyết định tạm giữ tàu biển của Giám đốc cảng vụ

	1.4
	Thời hạn giải quyết: 

	1.5
	Cơ quan thực hiện: Phòng Thanh tra - An toàn, an ninh Hảng Hải - Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình
Cơ quan được ủy quyền: Không

Cơ quan phối hợp: Không

	1.6
	Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân

	1.7
	Kết quả thực hiện: 
- Quyết định tạm giữ tàu biển 

- Quyết định chấm dứt việc tạm giữ tàu biển

	2.
	TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

	TT
	Nội dung thực hiện
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/

Kết quả

	B1
	Ra quyết định tạm giữ tàu biển

Phòng Thanh tra, ATANHH tham mưu Ban Giám đốc Cảng vụ ra Quyết định tạm giữ tàu biển theo quy định tại khoản 1 Điều 114 Bộ luật Hàng hải Việt Nam gửi Thuyền trưởng hoặc chủ tàu, người khai thác tàu..các cơ quan liên quan và phòng ban cơ quan Cảng vụ có nhiệm vụ thực hiện tạm giữ tàu biển.
	Lãnh đạo Cảng vụ/ phòng TT,ATANHH
	24/24 giờ
	Mẫu số 37.NĐ58/2017/NĐ-CP  

	B2
	Thực hiện tạm giữ tàu biển 

a. Công bố và giao quyết định tạm giữ tàu biển.

Ngay sau khi được phân công, cán bộ Cảng vụ phải lên tàu công bố và giao quyết định tạm giữ tàu biển, thông báo thực hiện quyết định tạm giữ tàu biển cho Thuyền trưởng hoặc chủ tàu, người khai thác tàu để thi hành. 
Trường hợp bất khả kháng, cán bộ Cảng vụ không thể lên tàu thực hiện các công việc quy định; cán bộ Cảng vụ phải báo cáo Ban Lãnh đạo và thực hiện các biện pháp phù hợp để gửi thông tin đến Thuyền trưởng hoặc chủ tàu, đại lý của chủ tàu và các cơ quan, tổ chức liên quan tại cảng biết về trường hợp tàu biển bị tạm giữ.

b. Thu hồi giấy phép rời cảng
Cán bộ Cảng vụ có trách nhiệm thực hiện việc thu hồi giấy phép rời cảng nếu tàu biển đã được cấp giấy phép rời cảng. 

Việc công bố, giao, nhận quyết định tạm giữ tàu biển, thông báo thực hiện quyết định tạm giữ tàu biển và thu hồi giấy phép rời cảng (nếu có) phải được lập thành biên bản theo mẫu quy định.

c. Giám sát tàu biển bị tạm giữ: Hướng dẫn tàu vào vùng, vị trí neo đậu do Cảng vụ chỉ định để thi hành quyết định tạm giữ tàu biển.

Thuyền trưởng chịu trách nhiệm duy trì hoạt động của tàu biển, bảo quản tàu biển, tài sản của tàu và hàng hóa chở trên tàu theo quy định của pháp luật, thực hiện các yêu cầu của Cảng vụ về hạn chế hoạt động, di chuyển của tàu trong thời gian tàu biển bị tạm giữ.
d. Truy đuổi

Trường hợp tàu biển rời cảng khi có quyết định tạm giữ hoặc cần phối hợp thực hiện truy đuổi tàu biển có quyết định tạm giữ, cơ quan Cảng vụ phối hợp với các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Cảnh sát giao thông đường thủy thực hiện truy đuổi tàu biển có quyết định tạm giữ.


	Cán bộ  được giao xử lý/ Thuyền trưởng/ các cơ quan, đơn vị phối hợp
	Ngay sau khi được phân công nhiệm vụ
	Mẫu số 37.NĐ58/2017/NĐ-CP

	B3
	Thực hiện Quyết định hoặc thông báo thả tàu biển đang bị tạm giữ.
Sau khi hết thời hạn tạm giữ hoặc lý do tạm giữ tàu biển không còn, phòng Thanh tra, ATANHH tham mưu Giám đốc Cảng vụ ra quyết định chấm dứt việc tạm giữ tàu biển theo quy định và gửi đến thuyền trưởng, chủ tàu, đơn vị khai thác tàu bị giữ; Cục Hàng hải Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển và thực hiện thả tàu biển bị tạm giữ.
Trường hợp có lý do cần kéo dài thời gian tạm giữ tàu biển, phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định và chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận
	Lãnh đạo Cảng vụ/ phòng Thanh tra, ATANHH/ Thuyền trưởng/ cơ quan liên quan
	Ngay sau khi hết thời hạn tạm giữ hoặc lý do tạm giữ không còn hiệu lực
	Mẫu số 38.NĐ58/2017/NĐ-CP  

	3.
	BIỂU MẪU  

	
	Mẫu số 37.NĐ58/2017/NĐ-CP Quyết định tạm giữ tàu biển   


[image: image1.emf]Mẫu số 37.NĐ58/ 2017/NĐ-CP.docx



	
	Mẫu số 38.NĐ58/2017/NĐ-CP Quyết định chấm dứt việc tạm giữ tàu biển
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	4.
	HỒ SƠ LƯU  

	4.1
	- Quyết định tạm giữ tàu biển 

- Quyết định chấm dứt việc tạm giữ tàu biển

	5.
	LƯU HỒ SƠ

	5.1
	Hồ sơ Tạm giữ tàu biển để điều tra tai nạn hàng hải được sắp xếp, biên mục và lưu tại phòng Thanh tra – An toàn, an ninh hàng hải Cảng vụ Quảng Bình
Tháng 12 hàng năm chuyển và bàn giao hồ sơ về Bộ phận lưu trữ của Cảng vụ hàng hải lưu trữ theo quy định.

	5.2
	Thời gian lưu hồ sơ: Theo quy định hiện hành.


Mẫu số 37.NĐ58/2017/NĐ-CP

		CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
Vietnam Maritime Administration
Cảng vụ hàng hải ………….
The Maritime Administration of………….


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence - Freedom - Happiness




		Số:      /QĐ-CVHH
No…………….

		…….., ngày …. tháng …. năm 20….
….., Date………………………..







QUYẾT ĐỊNH

Tạm giữ tàu biển

Decision on temporary detention of ship

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Pursuant to the Maritime Code of Vietnam dated 25 November 2015;

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải (dưới đây gọi là Nghị định số: 58/2017/NĐ-CP),

Pursuant to Decree …./20.../NĐ-CP dated ……. of the Government on Management of Maritime Activities (hereinafter referred to as Decree No. ……/20....ND-CP),

QUYẾT ĐỊNH

IT IS HEREBY DECIDED

Tạm giữ tàu biển: ………………………………………………………………

To temporality detain the ship:

Quốc tịch: ………………………………………………………………………

Nationality:

Chủ tàu: …………………………………………………………………………

Shipowners:

Tên thuyền trưởng: ………………………………………………………………

Name of Ship’s master:

Lý do tạm giữ: …………………………………………………………………

Reasons for the temporary detention:

Thời điểm bắt đầu việc tạm giữ: ………………………….……………………

Time of the commencement of temporary detention:

Địa điểm tạm giữ: ………………………………………………………………

Place of temporary detention:

Yêu cầu thực hiện: ………………………………………………………………

It is requested:



		

Nơi nhận/To:
- Thuyền trưởng;
Ship’s Master
- Cục Hàng hải Việt Nam (để b/c);
Vietnam Maritime Administration (for reporting)
- Các CQ QLNN tại cảng;
State management administrations at port
- Lưu HC+………………
Filed at

		GIÁM ĐỐC
Director





 




Mẫu số 38.NĐ58/2017/NĐ-CP

		CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
Vietnam Maritime Administration
Cảng vụ hàng hải ………….
The Maritime Administration of………….


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence - Freedom - Happiness




		Số:      /QĐ-CVHH
No…………….

		…….., ngày …. tháng …. năm 20….
….., Date………………………..







QUYẾT ĐỊNH

Chấm dứt việc tạm giữ tàu biển

Decision on the termination of the temporary detention of ship

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Pursuant to the Maritime Code of Vietnam dated 25 November 2015;

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải (dưới đây gọi là Nghị định số: 58/2017/NĐ-CP),

Pursuant to Decree …./20.../NĐ-CP dated ……. of the Government on Management of Maritime Activities (hereinafter referred to as Decree No. ……/20....ND-CP),

QUYẾT ĐỊNH

IT IS HEREBY DECIDED

Chấm dứt việc tạm giữ tàu biển: …………………………………………………

To terminate the temporality detention of the ship:

Quốc tịch: ………………………………………………………………………

Nationality:

Chủ tàu: …………………………………………………………………………

Shipowners:

Tên thuyền trưởng: ………………………………………………………………

Name of Ship’s master:

Lý do chấm dứt tạm giữ: …………………………………………………….…

Reasons for the termination of temporary detention:

Thời điểm bắt đầu chấm dứt việc tạm giữ:

Time of the commencement of termination of temporary detention:

Yêu cầu thực hiện: ……………………………………………………………..

It is requested:

		

Nơi nhận/To:
- Thuyền trưởng;

Ship’s Master

- Cục Hàng hải Việt Nam (để b/c);

Vietnam Maritime Administration (for reporting)

- Các CQ QLNN tại cảng;

State management administrations at port

- Lưu HC+………………

Filed at

		GIÁM ĐỐC
Director





 




